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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông  Ngô Thế Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Hoàng Tam; 

2. Bà Thi Thị Tuyết Nhung. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Minh Sang - thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2021  tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu x t 

x  s  th m công khai v  án dân s  s  th m th   ý số: 189/2020/TLST- DS ngày 

10/12/2020 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo  uyết định đưa v  án 

ra x t x  số: 55 2021  Đ  ST-DS ngày 01/3/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 

21/2021  ĐST- DS ngày 24/3/2021, gi a các đư ng s : 

1. Nguyên đ n: Ông Nguyễn Văn S  sinh năm 1974; địa chỉ cư trú: Tổ 10  ấp 

Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang (có mặt). 

         2. Bị đ n: Anh Lê Văn L  sinh năm 1997; địa chỉ cư trú: Số 0480  ấp Phú 

H u 2, xã Lê Chánh  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang (vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          - Nguyên đ n ông Nguyễn Văn S trình bày: Tôi có m  c a hàng (hộ kinh 

doanh) bán gas  oại chất đốt  L vào làm thuê cho tôi từ đầu năm 2019  nhi m v  

của L hàng ngày đi giao bình gas cho khách hàng  mỗi tháng tôi trả công cho L 

6.000.000 đồng  L  àm cho tôi không có  ập hợp đồng c  thể  đến  ư ng hàng tháng 

tôi trả đầy đủ cho L  hàng ngày tôi nuôi c m. Đến tháng 02/2020 L có người mời đi 

đám cưới  L nói L đi đám không có vàng đeo  L hỏi tôi ứng trước 15.000.000 đồng 



 

để mua sợi dây chuy n 3 chỉ vàng 24k tại ti m vàng Kim Giàu chợ Tân An và L 

ứng thêm của tôi 5.000.000 đồng để mua chiếc đi n thoại. Tổng cộng L ứng của tôi 

20.000.000 đồng và L viết biên nhận với tôi vào ngày 02/02/2020 AL. Sau khi L đi 

đám cưới v  khoảng 01 tuần  ễ thì L kiếm chuy n và nghỉ cho đến nay. Tôi có đến 

tìm L thì gặp ba của L  à ông Lê Văn B thì ông B nói để ông đi n cho L cố gắng 

 àm dành d m ti n trả cho tôi  nhưng đến nay L chưa trả cho tôi đồng nào cả. 

          Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh Lê Văn L trả cho tôi số ti n vay 

20.000.000 đồng. 

- Bị đ n anh Lê Văn L đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố t ng hợp    

nhưng ông L vẫn vắng mặt không  ý do. 

- Tại biên bản xác minh ngày 25/02/2021 ông Lê Văn B  à cha ruột của anh 

Lê Văn L trình bày: Anh Lê Văn L đang sống chung với vợ chồng ông. Anh L đi 

làm thuê cho ông S từ ngày 20/02/2020 AL, hàng ngày L đi giao gas cho c a hàng 

gas ông Sang   ư ng hàng tháng bao nhiêu thì ông không biết. Đến khoảng tháng 

6 2020 thì L có v  nói ông B là ông S có mua cho L một sợi dây chuy n vàng 18k 

giá 15.000.000 đồng và một chiếc đi n thoại trị giá 5.000.000 đồng. L nói là ông S 

mua cho L  sau đó L bỏ v  nhà. Ông B nói ông S mua đồ cho thì con cố gắng  àm 

cho ông S  nhưng L mê ch i v  nhà mua xe Honda trên mạng và L bán số dây 

chuy n vàng ông S cho được 14.000.000 đồng và nhập ti n nhà vào thêm mua xe 

nhưng bị họ gạt mất hết. Ông S có đến gặp ông B đòi vàng và đi n thoại ông S cho 

L trị giá 20.000.000 đồng. Ông B năn nỉ với ông S  ỡ mũi dại  ái chịu đòn và ông B 

hứa trả dần cho ông S mỗi tháng 2.000.000 đồng nhưng ông S không chịu  đến nay 

L chưa trả cho ông S đồng nào cả. Ông B xin thay L trả dần cho ông S mỗi tháng 

1.000.000 đồng cho đến khi hết số nợ 20.000.000 đồng. 

Tòa án tiến hành  ập biên bản kiểm tra vi c giao nộp  tiếp cận  công khai 

chứng cứ và biên bản hòa giải nhưng không được do anh L vắng mặt. 

Biên bản xác minh ngày 25 02 2021, Công an xã Lê Chánh cung cấp thông 

tin như sau: Anh Lê Văn L  sinh năm 1997 có hộ kh u thường trú chung với ông 

Lê Văn B tại địa chỉ tổ 5  ấp Phú H u 2  xã Lê Chánh  thị xã Tân Châu  tỉnh An 

Giang. Anh L hiên nay vẫn còn hộ kh u chung với ông B tại địa chỉ trên, anh L 

hi n không có mặt tại địa phư ng và đi  àm ăn xa  anh L thường v  nhà khi có đám 

ti c và dịp tết. 

Hội đồng x t x  công bố: Biên bản xác minh của ông Lê Văn B ngày 

25/02/2021, biên bản xác minh hộ kh u của Công an xã Lê Chánh ngày 

25/02/2021  biên bản không  ấy được  ời khai anh L ngày 25/02/2021.  



 

Tại phiên tòa  ông S gi  nguyên yêu cầu và quan điểm. 

Ông S xác định đã cung cấp đầy đủ chứng cứ cho Tòa án, không còn cung 

cấp thêm chứng cứ nào khác; anh L không cung cấp chứng cứ. 

-  Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Vi c tuân theo pháp  uật của Th m phán  Hội đồng x t x   Thư ký trong thời 

gian chu n bị x t x . Th m phán được phân công th   ý giải quyết v  án th c hi n 

đúng  đầy đủ quy định Bộ  uật Tố t ng Dân s  năm 2015.  

Vi c tuân thủ pháp  uật của Hội đồng x t x   Thư ký Tòa án tại phiên tòa đã 

tuân theo đúng các quy định của Bộ  uật Tố t ng Dân s  năm 2015 v  vi c x t x  

s  th m v  án. 

Người tham gia tố t ng đã th c hi n đầy đủ quy n và nghĩa v  tố t ng của 

họ theo quy định của pháp  uật. 

Ý kiến v  giải quyết v  án  ông Nguyễn Văn S với anh Lê Văn L Hợp đồng 

vay tài sản với nhau  có ký giấy nợ vào ngày 02 02/2020 AL  vi c anh L nợ ông S 

có ông B biết. Yêu cầu của ông Nguyễn Văn S  à có căn cứ. Do đó đ  nghị Hội 

đồng x t x  chấp nhận yêu cầu của ông Sang  buộc anh L phải có nghĩa v  trả cho 

ông S 20.000.000 đồng  à hợp  ý.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ s  và các chứng cứ v  án được 

công bố th m tra tại phiên tòa Hội đồng x t x  (sau đây gọi HĐ  ) x t thấy: 

[1] V  áp d ng pháp  uật tố t ng: Đây  à v  án “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” theo quy định tại khoản 3 Đi u 26; Đi u 35 Bộ  uật tố t ng dân s  nên nguyên 

đ n kh i ki n bị đ n anh Lê Văn L  sinh năm 1997; địa chỉ cư trú: Số 0480  ấp 

Phú H u 2  xã Lê Chánh  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang, đư ng s  đã nộp ti n 

tạm ứng án phí  quan h  tranh chấp thuộc th m quy n giải quyết của Tòa án nhân 

dân thị xã Tân Châu th   ý giải quyết. 

Biên bản xác minh ngày 25 02 2021 Công an xã Lê Chánh cung cấp thông 

tin: Anh Lê Văn L  sinh năm 1997 có hộ kh u thường trú chung với ông Lê Văn B 

tại địa chỉ tổ 5  ấp Phú H u 2  xã Lê Chánh  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang. Anh 

L hiên nay vẫn còn hộ kh u chung với ông B tại địa chỉ trên  anh L hi n không có 

mặt tại địa phư ng và đi  àm ăn xa  anh L thường v  nhà khi có đám ti c và dịp tết. 



 

  S  vắng mặt của đư ng s : Anh Lê Văn L vắng mặt  đã được Tòa án tri u 

tập hợp   . Căn cứ khoản 2 Đi u 227 Bộ  uật tố t ng dân s  năm 2015  Tòa án tiến 

hành x t x . 

  V  án tranh chấp Hợp đồng vay tài sản gi a ông Nguyễn Văn S với  anh Lê 

Văn L  đôi bên có ký biên nhận nợ trên c  s  t  nguy n  thỏa thuận được pháp  uật 

xem xét và bảo v . 

  [2] V  nội dung: Ông Nguyễn Văn S cho rằng ông có m  c a hàng (hộ kinh 

doanh) bán gas  oại chất đốt  L vào làm thuê cho tôi từ đầu năm 2019  nhi m v  

của L hàng ngày đi giao bình gas cho khách hàng  mỗi tháng ông S trả công cho L 

6.000.000 đồng  L làm cho ông S không có  ập hợp đồng c  thể  đến  ư ng hàng 

tháng ông S trả đầy đủ cho L, hàng ngày ông S nuôi c m. Đến tháng 02/2020 L có 

người mời đi đám cưới  L nói L đi đám không có vàng đeo  L hỏi ông Sang ứng 

trước 15.000.000 đồng để mua sợi dây chuy n 3 chỉ vàng 24k tại ti m vàng Kim 

Giàu chợ Tân An và L ứng thêm của ông S 5.000.000 đồng để mua chiếc đi n 

thoại. Tổng cộng L ứng của ông S 20.000.000 đồng và L viết biên nhận với ông S 

vào ngày 02/02/2020 AL. Sau khi L đi đám cưới v  khoảng 01 tuần  ễ thì L kiếm 

chuy n và nghỉ cho đến nay. Ông S có đến tìm L thì gặp ba của L  à ông Lê Văn B 

thì ông B nói để ông đi n cho L cố gắng  àm dành d m ti n trả cho ông S  nhưng 

đến nay L chưa trả cho tôi đồng nào cả. 

Ngoài tờ biên nhận ngày 02 02/2020 có ch  ký của anh L. Tại biên bản xác 

minh ngày 25/02/2021 ông Lê Văn B  à cha ruột của anh Lê Văn L trình bày: Anh 

Lê Văn L đang sống chung với vợ chồng ông. Anh L đi  àm thuê cho ông S từ 

ngày 20/02/2020 AL, hàng ngày L đi giao gas cho c a hàng gas ông Sang   ư ng 

hàng tháng bao nhiêu thì ông không biết. Đến khoảng tháng 6 2020 thì L có v  nói 

ông B là ông S có mua cho L một sợi dây chuy n vàng 18k giá 15.000.000 đồng và 

một chiếc đi n thoại trị giá 5.000.000 đồng. L nói là ông S mua cho L  sau đó L bỏ 

v  nhà. Ông B nói ông S mua đồ cho thì con cố gắng  àm cho ông S  nhưng L mê 

ch i v  nhà mua xe Honda trên mạng và L bán số dây chuy n vàng ông S cho 

được 14.000.000 đồng và nhập ti n nhà vào thêm mua xe nhưng bị họ gạt mất hết. 

Ông S có đến gặp ông B đòi vàng và đi n thoại ông S cho L trị giá 20.000.000 

đồng. Ông B năn nỉ với ông S  ỡ mũi dại  ái chịu đòn và ông B hứa trả dần cho ông 

S mỗi tháng 2.000.000 đồng nhưng ông S không chịu  đến nay L chưa trả cho ông 

S đồng nào cả. Ông B xin thay L trả dần cho ông S mỗi tháng 1.000.000 đồng cho 

đến khi hết số nợ 20.000.000 đồng. 



 

            Như vậy đã có đủ căn cứ để khẳng định anh L có hỏi vay của ông S 

20.000.000 đồng và ký giấy nợ với ông S vào ngày 02/02/2020 AL và anh L chưa 

trả cho ông S. Anh L có  ỗi với ông S   àm thi t hại đến quy n  ợi hợp pháp của 

ông S. Nay ông S yêu cầu anh L có nghĩa v  trả số nợ trên  à có căn cứ được Hội 

đồng x t x  chấp nhận. 

  Ông S yêu cầu anh L trả vốn mà không yêu cầu tính  ãi nên không đ  cập 

giải quyết phần  ãi suất.. 

Vi c thanh toán nợ c  thể thế nào Hội đồng x t x  không đ  cập giải quyết 

trong bản án này mà khi án có hi u   c pháp  uật sẽ do c  quan Thi hành án x t 

giải quyết. 

 [4] V  án phí dân s  s  th m: Do anh Lê Văn L có  ỗi với ông S. Do đó  

anh L phải chịu toàn bộ ti n án phí  à 1.000.000 đồng (một tri u đồng). Ông 

Nguyễn Văn S được hoàn  ại 500.000 đồng (năm trăm nghìn) ti n tạm ứng án phí 

đã nộp theo biên  ai thu số TU/2019/0006522 ngày 10/12/2020 của Chi c c thi 

hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng khoản 3 Đi u 26  Đi u 35  khoản 1 Đi u 91  khoản 2 Đi u 227 của 

Bộ  uật Tố t ng dân s  năm 2015; Đi u 463, Đi u 466 Bộ  uật dân s  năm 2015; 

Khoản 2 Đi u 26 nghị  uyết số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 của Ủy 

ban thường v   uốc hội  quy định v  án phí và    phí Tòa án. 

Xöû: Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn S. 

1. Buộc anh Lê Văn L phải có nghĩa v  trả cho ông Nguyễn Văn S 

20.000.000 đồng (hai mư i tri u đồng). 

2. V  án phí dân s  s  th m: Anh Lê Văn L phải chịu 1.000.000 đồng (một 

tri u đồng). Ông Nguyễn Văn S được hoàn  ại 500.000 đồng (năm trăm nghìn 

đồng) ti n tạm ứng án phí đã nộp theo biên  ai thu số TU/2019/0006522 ngày 

10/12/2020 của Chi c c thi hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Keå töø ngaøy baûn án có hi u   c pháp  uật ( đối với các trường hợp c  quan 

thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đ n 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản ti n phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  tất cả các khoản ti n  hàng tháng 



 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n còn phải thi hành án 

theo mức  ãi suất tại khoản 2 Đi u 468 của Bộ  uật dân s  năm 2015. 

Trong hạn mười  ăm ngày kể từ ngày tuyên án ông Nguyễn Văn S có quy n 

kháng cáo bản án yêu cầu tòa x  phúc th m. 

Thời hạn kháng cáo của anh Lê Văn L là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 

Trong trường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u 2 

Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án 

dân s  có quy n thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  t  nguy n thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6  7 và 9 Luật 

Thi hành án dân s ; thời hi u thi hành án được th c hi n theo quy định tại Đi u 30 

Luật Thi hành án dân s ./. 

          
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh An Giang; 
- VKSND TX Tân Châu; 

- Chi c c THADS T  Tân Châu; 

- Các đư ng s  (để thi hành); 
- Lưu: HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thế Minh 

 


